
Trang 1

Tháng 3 năm 2021

Đơn vị: 09-Phòng Điều khiển sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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Giờ PNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương 100%Lương phépLương CNLương SP
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ng

LươngXL
Côn

g

61.936.92416.417.1769.836.076275.000700.600534.100800.9004.270.50078.354.1005.169.000973.185.100135Tổ quản lý011

13.937.0233.682.9772.277.07755.000149.000114.500171.700915.70017.620.0001.845.000315.775.000B2711.446.000Trưởng phòngLê Hồng MinhHL-001711

7.604.0387.714.0626.415.96255.000142.200104.900157.300838.70015.318.1001.108.000214.210.100B2710.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

13.646.0763.527.9242.223.02455.000149.000104.900157.300838.70017.174.0002.216.000414.958.000A2710.483.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019773

14.041.78079.220-1.206.88055.000130.200104.900157.300838.70014.121.00014.121.000A2710.483.000Phó phòngNguyễn Thành ĐôngHL-002584

12.708.0071.412.993126.89355.000130.200104.900157.300838.70014.121.00014.121.000A2710.483.000Phó phòngNguyễn Văn CườngHL-020035

297.538.81726.143.176546.000729.000-283.5241.705.0003.032.5001.944.8002.917.10015.552.300323.681.9934.050.000149.000255.1291.127.50054.668.4622023.062.00067290.369.900811Tổ chuyên viên082

11.290.206819.10055.000114.60061.90092.800494.80012.109.306900.00077.30611.132.000A276.184.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-000516

10.272.055243.400-500.00055.00099.30056.10084.200448.80010.515.455215.7311862.9234676.00028.760.801B235.609.000Chuyên viênTô Quang HânHL-020047

9.165.653864.10055.00093.10068.200102.300545.50010.029.753676.00029.353.753A276.818.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000458

9.231.453798.30055.00093.80061.90092.800494.80010.029.753676.00029.353.753A276.184.000Chuyên viênBùi Duy TrungHL-004649

9.613.931741.80055.00097.70056.10084.200448.80010.355.731215.73111.014.00039.126.000A265.609.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-0461510

10.879.676815.00055.000110.50061.90092.800494.80011.694.676237.84611.427.0776676.00029.353.753A216.184.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193511

9.291.253738.50055.00094.40056.10084.200448.80010.029.753676.00029.353.753A275.609.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472812

12.832.346785.50055.000130.20057.20085.800457.30013.617.846219.8461924.000212.474.000A275.716.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Thế VinhHL-0189013

11.428.546821.80055.000116.00062.00093.000495.80012.250.346238.3461462.000111.550.000A256.197.000
NV giúp việc

TK
Trần Văn QuyềnHL-0192814

12.801.0001.059.00055.000129.90083.300124.900665.90013.860.0001.386.000312.474.000A278.323.000
NV giúp việc

TK
Đặng Văn HòaHL-0292615

13.083.200776.80055.000132.70056.10084.200448.80013.860.0001.386.000312.474.000A275.609.000
NV giúp việc

TK
Phạm Văn ThanhHL-0014616

12.773.700900.60055.000129.60068.200102.300545.50013.674.300900.000924.000211.850.300B276.818.000
NV giúp việc

TK
Lê Đình ĐiệpHL-0280317

13.763.500996.50055.000139.60076.400114.600610.90014.760.000900.0001.386.000312.474.000A277.636.000
NV giúp việc

TK
Lê Xuân TưHL-0379518

8.521.400857.60055.00086.60068.200102.300545.5009.379.000915.00038.464.000A276.818.000NV thống kêNguyễn Đình QuânHL-0026319

8.204.600854.40055.00083.40068.200102.300545.5009.059.000610.00028.449.000A276.818.000NV thống kêĐỗ Thành SơnHL-0131920

9.780.206870.30055.00099.30068.200102.300545.50010.650.5061.350.000610.00028.690.506A276.818.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323721

8.569.306731.20055.00087.10056.10084.200448.8009.300.506610.00028.690.506A275.609.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014322
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9.329.218922.673122.17355.00096.00061.90092.800494.80010.251.891951.3854610.00028.690.506A236.184.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044923

6.831.3001.620.700546.000352.00055.00078.60056.10084.200448.8008.452.0008.452.000A275.609.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092624

8.629.057731.80055.00087.70056.10084.200448.8009.360.85760.351610.00028.690.506A275.609.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103025

7.206.1301.158.700377.00055.00077.20061.90092.800494.8008.364.8301.427.0776610.00026.327.753A206.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124326

8.579.578858.20055.00087.20068.200102.300545.5009.437.77858.778915.00038.464.000A276.818.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194827

8.117.1351.183.371452.17155.00087.10056.10084.200448.8009.300.506610.00028.690.506A275.609.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204928

8.876.300794.70055.00090.20061.90092.800494.8009.671.0001.220.00048.451.000A276.184.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280029

8.641.606807.90055.00087.80063.40095.000506.7009.449.506149.000610.00028.690.506A276.184.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281830

7.897.000851.30055.00080.30068.200102.300545.5008.748.300915.00037.833.300A256.818.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286731

8.519.400857.60055.00086.60068.200102.300545.5009.377.000915.00038.462.000A276.818.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356232

8.686.300677.70055.00088.30050.90076.400407.1009.364.000915.00038.449.000A275.088.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498833

8.928.268433.732-357.86855.00087.10061.90092.800494.8009.362.000915.00038.447.000A276.184.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605134

8.331.494789.20055.00084.70061.90092.800494.8009.120.69458.694610.00028.452.000A276.184.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194935

7.464.000781.70055.00075.90062.00093.000495.8008.245.7008.245.700A276.197.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021636

17.910.7751.977.100165.000182.600155.300232.9001.241.30019.887.875133.875476.000219.278.00081Tổ tạp vụ hành chính09.3

5.796.025674.60055.00059.10053.40080.100427.0006.470.62544.6256.426.000A275.337.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186037

6.083.125625.50055.00062.00048.50072.700387.3006.708.62544.625238.00016.426.000A274.840.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444638

6.031.625677.00055.00061.50053.40080.100427.0006.708.62544.625238.00016.426.000A275.337.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024239

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

377.386.51644.537.452546.000729.0009.552.5522.145.0003.915.7002.634.2003.950.90021.064.100421.923.9684.050.000149.000389.0041.127.50054.668.4622028.707.00078382.833.0001.027                  Tổng cộng


